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	UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN QUỐC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /BC-UBND
	Kiến Quốc, ngày      tháng      năm 2024


BÁO CÁO
(Kèm theo Thông báo số 163/TB-HĐND ngày  04 /3/2024 của TT HĐND huyện)

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Các văn bản chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2024;

- Thực hiện kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND huyện Kiến Thuỵ về việc “Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường quản lý đất đai; đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”; Nghị quyết số 58-NQ/ĐU ngày 20/12/2023 của Đảng ủy về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024; triển khai thực hiện chủ đề của Đảng ủy năm 2024 Triển khai thực hiện chủ đề năm 2024: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”; Uỷ ban nhân dân xã Kiến Quốc xây dựng kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2024 Triển khai thực hiện chủ đề năm 2024: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”
- Các văn bản chỉ đạo xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 của địa phương và các Hoạt động tổ chức lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo đầu năm 2024;
- Ngày 29/12/2023 Uỷ ban nhân dân xã ban hành quyết định số 88/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế xã hội năm 2024;
- Ngày 27/02/2024 Uỷ ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND  về Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 trên địa bàn trên địa bàn xã Kiến Quốc;
- Các văn bản chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp;

- Ngày 13/11/2023 Uỷ ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND  về Công tác Sản xuất vụ xuân năm 2024
- Các văn bản chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Ngày 03/3/2024 Uỷ ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND  về Công tác Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư; cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tập trung đông người; hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Kiến Quốc
- Ngày 03/3/2024 Uỷ ban nhân dân xã ban hành Thông báo số 08/TB-UBND  về Công tác Về tình hình, thực hiện một số nội dung về PCCC trong tình hình hiện nay
II. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ
1. Cụ thể các nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và công tác tổ chức các Hoạt động tổ chức lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo đầu năm 2024;
Thực hiện chủ đề năm 2023
1.1 Về nội dung “Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành”

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Thành viên Ủy ban nhân dân xã đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm góp phần cho công tác chỉ đạo, điều hành được thông suốt, hiệu quả. 

- Trên cơ sở lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên Ủy ban nhân dân xã đề ra chương trình công tác, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, chọn giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện. 

- Các thành viên Ủy ban nhân dân xã thường xuyên đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của ngành xem xét đánh giá trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

- Các ngành liên quan chủ động tham mưu, xây dựng các chương trình, đề án, các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Triển khai, thực hiện quyết liệt 3 các đề án, chương trình, kế hoạch của Thành phố, huyện và xã đảm bảo tiến độ, thiết thực, hiệu quả. 

- Khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023. Nâng cao chất lượng các cuộc họp, phiên họp Ủy ban nhân dân xã; chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện, không để nhiệm vụ chậm, nhiệm vụ quá hạn, kết quả thấp. - Thực hiện nghiêm chương trình công tác tuần, tháng, năm của huyện và xã. Các ban, ngành xây dựng và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Chương trình công tác tuần, tháng, năm của lĩnh mình được phân công. 

- Tăng cường trách nhiệm, chủ động trong công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đặc biệt là trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; phản hồi có trách nhiệm, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn đối với những vấn đề do đơn vị khác gửi lấy ý kiến và các ý kiến kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND xã. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Đảng uỷ, Ủy ban MTTQVN xã và các Đoàn thể nhân dân xã nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành và bổ sung giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Vận hành, khai thác hiệu quả Trang thông tin chỉ đạo điều hành; hệ thống “Một cửa” điện tử và Dịch vụ công trực tuyến; tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; thường xuyên theo dõi cổng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được sử lý và trả kết quả trước hạn, đúng hạn. Đẩy mạnh việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến;... Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 gắn với thực hiện đầy đủ, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội Đảng bộ xã.
1.2 Về nội dung “Tăng cường quản lý đất đai”

- Ban hành kế hoạch về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai thời gian qua. - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tài nguyên và môi trường năm 2024. 
- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất để kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả thực hiện và bổ khuyết chỉ đạo kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh. - Thực hiện công khai và tố chức thực hiện các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 sau khi được UBND thành phố phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch (nếu có). 
- Phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người có đất thu hồi bàn giao mặt bằng; tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình không chấp hành việc bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án (nếu có). - Rà soát các thửa đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn xã; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn xã; ban hành Kế hoạch chỉ đạo công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu; hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu; khắc phục các hồ sơ cấp GCN lần đầu có thiếu sót. Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký, cấp GCN lần đầu đổi với đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân trên phần mềm điện tử theo Quy trình ISO 9001:2015 để kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã. - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã, hạn chế các sai phạm về đất đai; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và công chức địa chính xã nếu để xảy ra các vi phạm về đất đai nhưng không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. - THực hiện xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện, các kết luận thanh tra, kiểm tra của UBND thành phố và BTV Huyện ủy. Tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm về đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã;  Đầu năm 2024 tham mưu lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế 01 trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã.
1.3. Về nội dung “Quản lý trật tự xây dựng”

- Quản lý trật tự xây dựng nhằm đảm bảo kỷ cương, pháp luật; xử lý kịp thời các sai phạm, không để dây dưa, kéo dài; tuyên truyền, vận động người vi phạm tự khắc phục hậu quả vi phạm, tháo dỡ các công trình vi phạm, trường hợp không tự khắc phục thì tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu hết thời hiệu); đặc biệt là các trường hợp phạm pháp quả tang phải ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu, không để phát sinh thành vi phạm lớn.

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, đặc biệt là các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích trái phép trên đất nông nghiệp sang mục đích làm nhà ở, thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, các thửa đất giáp ranh, giáp cư, đất nằm xen kẹt trong khu dân cư có khả năng lấn chiếm.

- Tập trung rà soát, kiểm tra xử lý các vi phạm; đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được thực hiện hoặc mới thực hiện một phần: Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tuyên truyền, vận động người vi phạm tự khắc phục hậu quả, tháo dỡ các công trình vi phạm, nếu không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thì tổ chức cưỡng chế theo quy định; Đối với các vi phạm chưa lập hồ sơ xử lý: Rà soát phân loại từng trường hợp tại địa bàn 9 thôn dân cư, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả; nếu người vi phạm không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định của Luật đất đai, Luật xây dựng, thường  xuyên báo cáo kịp thời về UBND huyện và các phòng ban chuyên môn có liên quan.

1.4 .Về nội dung “Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”:

- Tổ chức tuyên truyền và triển khai sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân biết và hưởng ứng thực hiện chủ đề năm 2024 về nội dung “Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.
 - Triển khai tuyên truyền thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn xã năm 2024 (nếu có) đảm bảo tiến độ thời gian theo chỉ đạo của UBND huyện, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. 
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các thôn dân cư đề cao trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình triển khai công tác truyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng để đón các dự án công trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
 - Xây dựng đề xuất tham mưu của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng đề án công trình NTM kiểu mẫu theo Kế hoạch năm 2024. 
- Phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn dân cư làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục, đối thoại với người hiến đất, có đất phải thu hồi trong dự án; đồng thời kiên quyết tham mưu tổ 8 chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình không chấp hành việc bàn giao mặt bằng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường, đóng góp nhân công; kịp thời khen thưởng, biểu dương, động viên tổ chức, các cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Công tác sản xuất nông nghiệp;

 Sản xuất lúa vụ Xuân


- Tổng diện tích gieo cấy: 313 ha
 

+ Vụ Xuân năm 2023: 285 ha.

+ Vụ Xuân năm 2024: 288 ha.

+ Diện tích tăng, giảm: 2 ha.

+ Diện tích bỏ hoang được khắc phục: 03 ha tại (xứ đồng đồng mới, khu diện tích sâu bờ lủi) 

+ Diện tích bỏ không canh tác dưới 12 tháng: 7 ha tại (xứ đồng, thôn): 

+ Diện tích bỏ không canh tác trên 12 tháng: 1 ha tại (xứ đồng, thôn): 

Nguyên nhân: do một số ruộng ở các khu, xen canh, xen cư

- Trong đó:

+/ Trà Xuân sớm: .0 ha

0 % 

+/ Trà Xuân muộn: 288 ha
90%
- Công tác phòng cháy, chữa cháy.
- Công tác phòng cháy, chữa cháy  đã xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn đảm bảo an toàn, tháng 1,2 năm 2024 trên địa bàn không xảy ra vụ cháy nào.
(có các văn bàn chỉ đạo kèm theo)
II. Khó khăn, vướng mắc: 
- Đối với công tác giáo dục. hiện tại xã có 4 nhà trường thuộc 3 cấp học, trường tiểu học và Mầm non đã đạt chuẩn giai đoạn 1, riêng trường THCS có diện tích không đạt chuẩn đồng thời dãy nhà 2 tầng 8 phòng học xây từ những năm 1985 đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo an toàn cũng như việc dạy và học của thầy trò trong trường.
- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần  đầu cho nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ tiêu giao năm 2014 là 10/ trên 60 thửa đất. Những thửa đất này rất khó khăn do nhiều nguyên nhân như xác định mốc giới đất, có tranh chấp trong quá trình sử dụng, có hộ gia đình không có nhu cầu…..

- Đối với công tác cấp GCN Quyền sử dụng đất cho các thửa đất cấp trái thẩm quyền theo quyết định 7076 gặp nhiều khó khăn do việc xác định nguồn gốc, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính….. các trường hợp này đợi khi luật đất đai mới bàn có hướng dẫn thực hiện cụ thể.

- Công tác vệ sinh môi trường của địa phương gặp rất nhiều khó khăn do lượng rác thải sinh hoạt lớn, riêng tháng tết lên đến trên 80 triệu tiền vận chuyển ra bãi rác của thành phố. Địa phương đã quy hoạch vị trí đặt ga rác tạm để phân loại và ép giảm khối lượng song kinh phí để san lấp mặt bằng và đầu tư các  hạng mục cơ bản không có vì vậy rất khó khăn.
- Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, địa phương đặc biệt quan tâm và đã triển khai các nội dung theo hướng dẫn, tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn còn cao. Một số khu tập trung đông dân cư không có nguồn nước tự nhiên phục vụ ứng cứu, cũng như các ụ nước cứu hoả theo quy định. 
III. Đề xuất kiến nghị: Không có
- Đề nghị UBND huyện có phương án xây mới, mở rộng phòng học thay thế cho dãy nhà cũ của trường THCS để đám bảo an toàn cho việc dạy và học của thầy trò cũng như đạt tiêu trí xây dựng nông thôn mới.
- Đề nghị cấp trên tạo điều kiện cho xã nguồn kinh phí để san lấp mặt bằng ga phân loại rác của địa phương để giảm tải lượng rác thải vận chuyển đi bãi rác thành phố.
- Đề nghị Huyện quan tâm hướng dẫn thực hiện các chi tiêu khó như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chỉ tiêu giao về sổ số.
	Nơi nhận:

 - Đoàn khảo sát (để b/c);

  - Lưu: VP.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hải


Phụ lục 1

VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

(Kèm theo Thông báo số 163/TB-HĐND ngày  04 /3/2024 của TT HĐND huyện)

	STT
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Cơ quan ban hành
	Trích yếu nội dung

	
	
	
	
	Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2024

	
	
	
	
	Kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ công tác

	
	
	
	
	Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2024

	
	
	
	
	Quyết định thành lập tổ xử lý vi phạm trật tự xây dựng

	
	
	
	
	Thông báo về PCCC 

	
	
	
	
	Thông báo về công tác PCCC đối với 

	
	
	
	
	Thông báo về thanh lý hợp đồng khoán thầu 

	
	
	
	
	Báo cáo công tác cấp GCN QSD đất 

	
	
	
	
	Báo cáo sơ kết kết quả gieo cấy lúa Xuân

	
	
	
	
	Báo cáo về xây dựng kế hoạch chuyển đổi số

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Phụ lục 2

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐND ngày    /  /2024 của TT HĐND huyện)

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	KH năm 2024 huyện giao
	KH năm 2024 theo NQ HĐND xã
	Kết quả
	Khó khăn, vướng mắc
	Giải pháp
	Đề xuất, kiến nghị

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	A CÁC CHỈ TIÊU VỀ NÔNG NGHIỆP
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Tổng diện tích gieo trồng
	 
	676.6
	676.6
	
	
	
	

	Cây hàng năm - diện tích 
	Ha
	650.1
	650.1
	
	
	
	

	Cây lâu năm - diện tích
	Ha
	21.2
	21.2
	
	
	
	

	1-Trồng trọt
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1.1 Cây lúa
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 a Lúa cả năm
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 - Diện tích
	Ha
	590.0
	590.0
	
	
	
	

	 - Năng suất
	Tạ/ha
	63.3
	63.3
	
	
	
	

	 - Sản lượng 
	Tấn
	37,844.0
	37,844.0
	
	
	
	

	b Lúa vụ ch.xuân
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 - Diện tích 
	Ha
	320.0
	320.0
	288
	
	
	

	 - Năng suất
	Tạ/ha
	70.0
	70.0
	 
	
	
	

	 - Sản lượng
	Tấn
	22,400.0
	22,400.0
	
	
	
	

	c Lúa vụ mùa
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 - Diện tích 
	Ha
	270.0
	270.0
	
	
	
	

	 - Năng suất
	Tạ/ha
	57.2
	57.2
	
	
	
	

	 - Sản lượng
	Tấn
	15,444.0
	15,444.0
	
	
	
	

	 1.2 Cây ngô 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 - Diện tích 
	Ha
	 
	 
	
	
	
	

	 - Năng suất
	Tạ/ha
	 
	 
	
	
	
	

	 - Sản lượng
	Tấn
	0.0
	0.0
	
	
	
	

	1.3 Cây thuốc lào
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 - Diện tích 
	Ha
	 
	 
	
	
	
	

	 - Năng suất
	Tạ/ha
	 
	 
	
	
	
	

	 - Sản lượng
	Tấn
	0.0
	0.0
	 
	
	
	

	1.4 Rau các loại 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 - Diện tích 
	Ha
	40.0
	40.0
	7,36
	
	
	

	 - Năng suất 
	Tạ/ha
	250.0
	250.0
	265.0
	
	
	

	 - Sản lượng 
	Tấn
	1,250.0
	1,250.0
	195,04
	
	
	

	1.5 Cây hàng năm khác
	Ha
	28.3
	28.3
	 
	
	
	

	2 Cây lâu năm - Diện tích 
	Ha
	21.7
	21.7
	 
	
	
	

	Tr.đó: Cây ăn quả - Diện tích 
	Ha
	20.7
	20.7
	 
	
	
	

	 - Năng suất
	 
	153.5
	153.5
	 
	
	
	

	 - Sản lượng hoa quả  
	Tấn
	158.5
	158.5
	 
	
	
	

	II Chăn nuôi
	 
	304.3
	304.3
	 
	
	
	

	1. Tổng đàn gia súc, gia cầm 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	a Trâu 
	Con
	40.0
	40.0
	21
	
	
	

	b Bò 
	Con
	10.0
	10.0
	5
	
	
	

	c Lợn ( Không tính lợn sữa)
	Con
	460.0
	460.0
	160
	
	
	

	 - Lợn thịt 
	Con
	450.0
	450.0
	0
	
	
	

	 - Lợn nái 
	Con
	10.0
	10.0
	0
	
	
	

	 - Lợn đực giống
	Con
	0.0
	0.0
	0
	
	
	

	d Gia cầm 
	1.000 con
	22.0
	22.0
	6.6
	
	
	

	2. Sản phẩm chăn nuôi
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	a Tổng sản lượng thịt hơi sản xuất
	Tấn
	379.4
	379.4
	0
	
	
	

	Tr.đó: Sản lượng thịt lợn 
	Tấn
	120.7
	120.7
	42
	
	
	

	Sản lượng thịt gia cầm 
	Tấn
	167.1
	167.1
	27
	
	
	

	III Thủy sản
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1. Tổng sản lượng 
	Tấn
	3,312.3
	3,312.3
	581.2
	
	
	

	a SL khai thác
	Tấn
	1,150.6
	1,150.6
	202
	
	
	

	 - Thủy sản nước ngọt
	Tấn
	50.6
	50.6
	9
	
	
	

	 - Thủy sản lợ, mặn
	Tấn
	1,100.0
	1,100.0
	193
	
	
	

	b SL nuôi trồng
	Tấn
	2,161.7
	2,161.7
	379
	
	
	

	 - Thủy sản nước ngọt
	Tấn
	500.7
	500.7
	89
	
	
	

	 - Thủy sản lợ, mặn
	Tấn
	1,661.0
	1,661.0
	290
	
	
	

	Ngành nông nghiệp 
	 
	158,091.0
	158,091.0
	41,917
	
	
	

	Chăn nuôi
	Triệu đồng
	53,994.0
	53,994.0
	23,698
	
	
	

	Thủy sản
	Triệu đồng
	53,502.0
	53,502.0
	9,304
	
	
	

	Giá trị ngành trồng trọt
	Triệu đồng
	50,595.0
	50,595.0
	8,915
	
	
	

	Giá trị sản xuất Công nghiệp- TTCN-XDCB
	Triệu đồng
	118,359.0
	118,359.0
	21,518
	
	
	

	Giá trị sản xuất thương mại DV và ngành nghề khác
	Triệu đồng
	382,070.0
	382,070.0
	88,946
	
	
	

	Tổng giá trị SX toàn xã
	Triệu đồng
	658,520.0
	658,520.0
	152,380
	
	
	

	Tổng thu NS trên địa bàn
	Triệu đồng
	1,743.0
	1,743.0
	0
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Giới thiệu và giải quyết việc làm
	Lao đông
	 
	 
	 
	
	
	

	Dân số
	 
	 
	 
	11,404
	
	
	

	GDP
	 
	 
	 
	13.36
	
	
	


PAGE  

